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1 27208621175  Hoàng Thị Hồng  Vy 03/06/2002 Bình Thuận 30CYC5

2 27212139529  Nguyễn Minh  Tâm 06/05/2002 Đồng Nai 30SSC4

3 27212601716  Trần Nguyễn Ngọc  Ánh 27/12/2003 Đà Nẵng 30THT11

4 26213136653  Nguyễn Văn  Ban 16/07/2002 Hà Tĩnh 30THT11

5 26213231711  Hồ Văn  Bình 20/04/2002 Quảng Nam 30THT11

6 27203340319  Trần Thị Hà  Châu 18/10/2003 Quảng Ngãi 30THT11

7 27214747567  Lê Chí  Công 24/04/2003 Quảng Bình 30THT11

8 27207156213  Nguyễn Thị Phương  Dung 27/03/2003 Quảng Nam 30THT11

9 27212632046  Nguyễn Kiều  Duyên 23/09/2003 Quảng Nam 30THT11

10 28214904886  Trần Văn  Giáp 11/11/2004 Quảng Nam 30THT11

11 27203301443  Hồ Thị Mỹ  Hằng 16/02/2003 Quảng Nam 30THT11

12 27207232552  Phan Thị Thu  Hiền 27/01/2003 Đà Nẵng 30THT11

13 27203820382  Ngô Phương  Hoa 30/05/2003 Bình Định 30THT11

14 27211349466  Trần Quốc  Hưng 04/04/2003 Quảng Nam 30THT11

15 27204742176  Thân Thị Kiều  Hương 05/04/2003 Quảng Nam 30THT11

16 27208439285  Nguyễn Thị  Kiều 16/02/2003 Quảng Trị 30THT11

17 27214728879  Cao Gia  Lâm 24/02/2003 Phú Yên 30THT11

18 27208431591  Đặng Thị Mỹ  Linh 28/09/2003 Đà Nẵng 30THT11

19 28205046401  Nguyễn Thị Bích  Loan 03/10/2004 Gia Lai 30THT11

20 27202402106  Nguyễn Thị Yến  Ly 14/11/2003 Quảng Trị 30THT11

21 27204541551  Nguyễn Thị Tuyết  Mai 05/03/2003 Quảng Nam 30THT11

22 27207152647  Phạm Thị Ngọc  Mùi 27/07/2003 Quảng Bình 30THT11

23 27203303132  Hồ Thị My  My 20/05/2003 Quảng Nam 30THT11

24 27202153564  Trần Thị  Thanh 15/01/2003 Hà Tĩnh 30CBN4 Thi ghép

25 27202942225  Trương Đoàn Khánh Đoan 13/07/2003 Đà Nẵng 30CSC3 Thi ghép

26 27218637687  Phạm Ngọc  Bảo 06/04/2003 Quảng Nam 30CYC3 Thi ghép
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1 26202438256  Nguyễn Hoàng  Nhi 16/11/2002 Quảng Nam 30THT11

2 27202231943  Văn Thị Phương  Nhi 13/02/2003 Quảng Trị 30THT11

3 27202449408  Mai Thị Ái  Nhi 29/09/2003
Thừa Thiên

Huế
30THT11

4 27207253211  Bùi Thị Dung  Nhi 09/09/2003 Quảng Ngãi 30THT11

5 27212643697  Phạm Hoàng  Nhi 21/12/2003 Quảng Ngãi 30THT11

6 27214701382  Trần Hoàng Uyên  Nhi 28/01/2003 Đà Nẵng 30THT11

7 27212329244  Châu Quốc  Thiện 01/12/2003 Đà Nẵng 30THT11

8 27203829417  Lê Thị  Thoa 15/09/2003 Quảng Nam 30THT11

9 28205007018  Phan Thị Anh  Thư 24/03/2004 Quảng Nam 30THT11

10 27202436799  Đặng Thị  Trâm 17/10/2003 Quảng Nam 30THT11

11 27203344228  Nguyễn Thị Huyền  Trang 13/05/2003 Quảng Ngãi 30THT11

12 26203222725  Nguyễn Thị Thanh  Tú 29/04/2002 Đắk Lắk 30THT11

13 27207141051  Nguyễn Vi  Tường 16/02/2003 Bình Định 30THT11

14 27202242335  Nguyễn Phan Nhật  Uyên 26/09/2003 Quảng Nam 30THT11

15 27212233987  Nguyễn Trần Hạ  Vy 02/05/2003 Đà Nẵng 30THT11

16 28204603913  Lê Hoàng  Anh 26/06/2004 Quảng Bình 30TYC8

17 27207500600  Chu Thị Ngọc  Ánh 10/08/2003 Hải Dương 30TYC8

18 28203504843  Ngô Ngọc  Ánh 10/07/2004 Quảng Ngãi 30TYC8

19 27207221285  Lý Thị Anh  Đào 10/04/2003 Bình Định 30TYC8

20 27203350079  Nguyễn Trà  Giang 25/08/2003 Bình Định 30TYC8

21 27202240981  Nguyễn Thị  Hà 02/01/2003 Quảng Trị 30TYC8

22 27203324844  Dương Thị Thu  Hà 07/05/2003 Quảng Nam 30TYC8

23 27202201114  Nguyễn Thị Thanh  Hiền 19/03/2003 Quảng Nam 30TYC8

24 27202523024  Lương Thị  Hương 19/09/2003 Kon Tum 30TYC8

25 27203831143  Lê Thị Khánh  Huyền 11/01/2003 Thanh Hóa 30TYC8

26 27217234308  Nguyễn Trí Khánh  Linh 22/12/2003 Quảng Nam 30TYC8
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27 27203801280  Đặng Thị Cẩm  Ly 03/09/2003 Đà Nẵng 30TYC8

28 27202227119  Võ Thị Sao  Mai 21/04/2003 Đà Nẵng 30TYC8

29 27203300597  Nguyễn Thị Thanh  Mai 20/08/2003 Gia Lai 30TYC8
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1 27203838643  Nguyễn Thị Hoài  My 09/08/2003 Đà Nẵng 30TYC8

2 27203303116  Huỳnh Thị Lệ  Mỹ 19/09/2003 Quảng Nam 30TYC8

3 27202502621  Đinh Thị Kim  Nga 07/07/2003 Quảng Nam 30TYC8

4 28204332589  Thân Khánh  Ngọc 25/11/2003 Đà Nẵng 30TYC8

5 27203626094  Lê Thị Thủy  Nhân 21/12/2003 Phú Yên 30TYC8

6 27212239552  Võ Dương Yến  Nhi 05/04/2003 Đà Nẵng 30TYC8

7 28204903831  Lê Phương  Nhi 02/10/2004 Quảng Bình 30TYC8

8 28206304068  Lê Thị Dung  Nhi 01/06/2004 Bình Phước 30TYC8

9 27212633614  Nguyễn Trần Quỳnh Như 14/01/2003 Quảng Nam 30TYC8

10 27212236356  Trương Quang  Phú 01/01/2003 Quảng Trị 30TYC8

11 27202647344  Đặng Thị Thanh  Phương 13/05/2003 Đắk Lắk 30TYC8

12 27203840526  Đồng Thị Trúc  Quỳnh 07/06/2003 Đà Nẵng 30TYC8

13 28203505405  Dương Thị Thúy  Quỳnh 22/02/2004 Quảng Ngãi 30TYC8

14 28217337804  Đoàn Lê  Sang 26/03/2004 Quảng Ngãi 30TYC8

15 28216702992  Phan Hồng  Sơn 04/06/2004 Quảng Nam 30TYC8

16 28204801958  Nguyễn Thị Phương  Thanh 12/10/2004 Quảng Nam 30TYC8

17 26202136244  Phan Nguyên Khánh Thư 16/09/2002 Đà Nẵng 30TYC8

18 28206521521  Nguyễn Thị Song  Tiền 16/10/2003 Quảng Ngãi 30TYC8

19 27203300951  Vũ Đào Bích  Trâm 03/05/2003 Gia Lai 30TYC8

20 27203840907  Nguyễn Ngọc Thùy  Trâm 07/10/2003 Quảng Nam 30TYC8

21 27204539735  Trương Thị Bảo  Trâm 25/05/2003 Gia Lai 30TYC8

22 27203801590  Nguyễn Thị Kiều  Trinh 21/03/2002 Quảng Bình 30TYC8

23 28203553143  Trần Thị Phương  Trinh 12/08/2004 Quảng Trị 30TYC8

24 27212121357  Vũ Chánh  Trung 11/09/1996 Quảng Ngãi 30TYC8

25 27202239004  Lê Ngọc  Tú 21/11/2003 Đà Nẵng 30TYC8

26 28206605185  Nguyễn Thị Tú  Uyên 01/05/2004 Quảng Trị 30TYC8
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27 28207101798  Trương Hà Phương  Uyên 23/09/2003 Đắk Lắk 30TYC8

28 27212239541  Nguyễn Ngọc Hải  Yến 27/06/2003 Phú Yên 30TYC8
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